	THCS Xuân Thới Thượng
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017



	THỨ
	TIẾT
	81

(K.Cúc)
	82

(Nga)
	83

(Trâm)
	84

(Thương)
	85

(Lâm)
	86

(Xem)
	87

(Tr.Giang)
	88

(M.Chương)
	89

(K.Ngân)
	810

(M.Xuân)
	811

(L.Hiền)
	812

(Hồng)
	813

(Tân)
	814

(D.Anh)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Hạnh
	
	Toán T - Lâm
	Anh - Diễm A
	
	
	TD - P.Hùng
	Văn - B.Thủy
	
	Nghề Đ - Tuyền
	Toán T - Trinh
	
	TD - Mai.N
	

	
	3
	Tin - L.Anh
	
	Lý - Diễm L
	Anh T - Diễm A
	
	
	TD - P.Hùng
	Toán - Trinh
	
	Nghề Đ - Tuyền
	Anh - Khánh
	
	TD - Mai.N
	

	
	4
	Toán T - Nga
	
	Anh T - N.Hiền
	Toán T - Lâm
	
	
	Lý - Diễm L
	Toán T - Trinh
	
	Địa - Sơn
	CNghệ - Tuyền
	
	
	

	
	P
	37
	
	38
	36
	
	
	39
	40
	
	42
	41
	
	X
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD - Đ.Tuấn
	Sinh - H.Dung
	Văn - M.Xuân
	
	Văn - Thương
	Nghề Đ - K.Cúc
	Tin - Dẽ
	TD - P.Hùng
	Sinh - Yên
	Anh - Khánh
	
	Tin - D.Anh
	
	Văn T - L.Trang

	
	3
	TD - Đ.Tuấn
	Lý - Diễm L
	Tin - L.Anh
	
	Văn - Thương
	Nghề Đ - K.Cúc
	Tin - Dẽ
	TD - P.Hùng
	Hóa - Xem
	Anh - Khánh
	
	Tin - D.Anh
	
	Toán - Tân

	
	4
	
	Tin - L.Anh
	TD - Đ.Tuấn
	
	
	Văn - B.Thủy
	Sinh - H.Dung
	Tin - Dẽ
	Anh T - Khánh
	
	
	
	
	Toán - Tân

	
	5
	
	
	TD - Đ.Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P
	X
	36
	38
	
	40Đ
	39
	42S
	40S
	41
	42Đ
	
	X
	
	40

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Nghề DD - M.Thiện
	Anh - N.Hiền
	
	TD - Đ.Tuấn
	Tin - D.Anh
	Nghề Đ - K.Cúc
	Anh - Q.Hoa
	TD - P.Hùng
	Tin - T.Thủy
	
	Anh - Khánh
	Nghề Đ - Tuyền
	TD - Mai.N

	
	3
	
	Nghề DD - M.Thiện
	Anh - N.Hiền
	
	TD - Đ.Tuấn
	Tin - D.Anh
	Nghề Đ - K.Cúc
	Anh T - Q.Hoa
	TD - P.Hùng
	Tin - T.Thủy
	
	Sinh - Yên
	Nghề Đ - Tuyền
	TD - Mai.N

	
	4
	
	
	Toán - Lâm
	
	Anh T - Q.Hoa
	TD - P.Hùng
	Tin - Dẽ
	Nhạc - My
	Nghề Đ - Tuyền
	
	
	TD - Đ.Tuấn
	Anh T - Diệu
	Tin - D.Anh

	
	5
	
	
	
	
	
	TD - P.Hùng
	
	
	Nghề Đ - Tuyền
	
	
	TD - Đ.Tuấn
	
	Tin - D.Anh

	
	P
	
	36
	38
	
	40S
	X
	39
	42
	41S
	X
	
	41Đ
	37
	X

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Nghề DD - M.Thiện
	Địa - Ngọc
	
	Tin - T.Thủy
	Tin - D.Anh
	Lý - Diễm L
	
	
	
	Văn - M.Xuân
	Nghề Đ - Tuyền
	
	Anh - Diệu
	Toán - Tân

	
	3
	Nghề DD - M.Thiện
	Hóa - Trâm
	
	Tin - T.Thủy
	Tin - D.Anh
	Anh - Diệu
	
	
	
	Văn T - M.Xuân
	Nghề Đ - Tuyền
	
	Lý - L.Hiền
	Toán T - Tân

	
	4
	Địa - Ngọc
	Toán T - Nga
	
	TD - Đ.Tuấn
	Toán - Lâm
	Anh T - Diệu
	
	
	
	TD - P.Hùng
	Hóa - D.Thúy
	
	Tin - D.Anh
	

	
	5
	
	
	
	TD - Đ.Tuấn
	
	
	
	
	
	TD - P.Hùng
	
	
	
	

	
	P
	37
	36
	
	X
	40S
	39
	
	
	
	42
	41
	
	38
	40Đ

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tin - L.Anh
	TD - Đ.Tuấn
	Văn - M.Xuân
	Văn - Thương
	Toán - Lâm
	Hóa - Xem
	Văn - B.Thủy
	Nghề Đ - K.Cúc
	Tin - Dẽ
	Tin - T.Thủy
	MT - K.Ngân
	Toán - Tân
	Nghề Đ - Tuyền
	Tin - T.Thủy

	
	3
	Tin - L.Anh
	TD - Đ.Tuấn
	Văn - M.Xuân
	Văn - Thương
	Toán T - Lâm
	Văn - B.Thủy
	Hóa - Xem
	Nghề Đ - K.Cúc
	Tin - Dẽ
	Tin - T.Thủy
	Nhạc - My
	Toán T - Tân
	Nghề Đ - Tuyền
	Tin - T.Thủy

	
	4
	
	Tin - L.Anh
	Toán - Lâm
	Tin - T.Thủy
	Hóa - Xem
	Văn T - B.Thủy
	
	
	Văn T - M.Xuân
	TD - P.Hùng
	Văn T - Hồng
	
	Nhạc - My
	TD - P.Hùng

	
	5
	
	Tin - L.Anh
	
	
	
	
	
	
	
	TD - P.Hùng
	
	
	
	TD - P.Hùng

	
	P
	X
	X
	38
	36
	40
	39
	P.7
	42
	41S
	
	P.11
	41Đ
	37
	X

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	811

(L.Hiền)
	812

(Hồng)
	813

(Tân)
	814

(D.Anh)
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán T - Trinh
	
	TD - Mai.N
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Anh - Khánh
	
	TD - Mai.N
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - Tuyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Tin - D.Anh
	
	Văn T - L.Trang
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Tin - D.Anh
	
	Toán - Tân
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	Toán - Tân
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Anh - Khánh
	Nghề Đ - Tuyền
	TD - Mai.N
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Sinh - Yên
	Nghề Đ - Tuyền
	TD - Mai.N
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	TD - Đ.Tuấn
	Anh T - Diệu
	Tin - D.Anh
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	TD - Đ.Tuấn
	
	Tin - D.Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Nghề Đ - Tuyền
	
	Anh - Diệu
	Toán - Tân
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Nghề Đ - Tuyền
	
	Lý - L.Hiền
	Toán T - Tân
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Hóa - D.Thúy
	
	Tin - D.Anh
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tin - T.Thủy
	MT - K.Ngân
	Toán - Tân
	Nghề Đ - Tuyền
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Tin - T.Thủy
	Nhạc - My
	Toán T - Tân
	Nghề Đ - Tuyền
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TD - P.Hùng
	Văn T - Hồng
	
	Nhạc - My
	
	
	
	
	
	

	
	5
	TD - P.Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


